
Phụ lục X
LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Cách thức thực hiện
STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trực 

tiếp
Trực 
tuyến

Bưu 
chính

I Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

1
2.000575.000.
00.00.H47

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ 
kinh doanh

X X

2
1.001266.000.

00.00.H47
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh X X

3
1.001570.000.

00.00.H47

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn đã thông báo 
của hộ kinh doanh

X X

4
2.000720.000.

00.00.H47
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 
kinh doanh

X X

5
1.001612.000.

00.00.H47
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh X X

II Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 

6 1.004982.000.
00.00.H47

Giải thể tự nguyện hợp tác xã X X

7 1.004895.000.
00.00.H47

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã X X

8 1.004901.000.
00.00.H47

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp 
tác xã

X X

9 1.005010.000.
00.00.H47

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh của hợp tác xã

X X

10 1.005377.000.
00.00.H47

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, 
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh của hợp tác xã

X X

11 2.001958.000.
00.00.H47

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ 
phần, thành lập doanh nghiệp của hợp 
tác xã

X X

12 1.004979.000.
00.00.H47

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký 
hợp tác xã

X X

13 2.001973.000.
00.00.H47

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp X X

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207125&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207125&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207113&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207113&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207108&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207108&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207103&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207103&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207093&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207093&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=231640&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=231640&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207006&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207006&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206998&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206998&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206994&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206994&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206985&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206985&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206972&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206972&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206960&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206960&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206947&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206947&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc


2

tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh của hợp tác xã (trong 
trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

14 1.004972.000.
00.00.H47

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập X X

15 1.005121.000.
00.00.H47

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất X X

16 2.002120.000.
00.00.H47

Đăng ký khi hợp tác xã tách X X

17 2.002122.000.
00.00.H47

Đăng ký khi hợp tác xã chia X X

18 1.005378.000.
00.00.H47

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh của hợp tác xã

X X

19 1.005277.000.
00.00.H47

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 
hợp tác xã

X X

20 2.002123.000.
00.00.H47

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
của hợp tác xã

X X

21 1.005280.000.
00.00.H47

Đăng ký thành lập hợp tác xã X X

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206922&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206922&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206915&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206915&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206907&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206907&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206897&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206897&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206882&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206882&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206860&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206860&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206849&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206849&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206825&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206825&qdcbid=6399&r_url=danh_sach_tthc

